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Cần Thơ, ngày  25  tháng  6  năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch  

cấp chứng chỉ hành nghề 
Đợt 5 – năm 2024 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
THUỘC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở 
Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-SXD ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc 
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét cấp chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc 
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Ủy viên Hội đồng được Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đề cử tham gia Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐ ngày 11 tháng 7 năm 
2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực thuộc 
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. 

Căn cứ Công văn số 303/CV-TTQLN&CLCT ngày 25 tháng 6 năm 2024 của 
Trung tâm Quản lý nhà ở và chất lượng công trình xây dựng về việc báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ thu chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 
dựng đợt 5 năm 2024; 

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 
thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt danh sách 73 thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 
nghề của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đợt 5 năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Kết quả thi sát hạch có thời hạn là 12 tháng kể từ ngày có kết quả thi. 
Kết quả thi sát hạch đạt cùng với các hồ sơ chứng minh kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng là cơ sở để các cá nhân đề nghị Sở Xây dựng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt 
động xây dựng. 
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Điều 3: Các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thuộc Sở Xây 
dựng thành phố Cần Thơ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Giám đốc SXD (để b/c); 
- Niêm yết tại Sở XD; 
- Trang Web Sở XD; 
- TT QLNO&CLCTXD; 
- Lưu: VT HĐCCHN. 
 

 
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

(Đã ký) 
 

Tạ Chí Nhân 
 



Số TT Mã môn thi Số chứng chỉ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 

sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo 
Cơ sở đào 

tạo 

1 PLTK CAT-00071672 Trần Quốc Bảo 02/5/1970

357A/6, KV Bình Yên 

A, P. Long Hòa, Q. Bình 

Thủy, TP Cần Thơ

092070000892 0918471325
tqbao257@gmail.

com
Kỹ sư Công thôn PL Thiết kế xây dựng Hạng II CAT 28

Công ty TNHH Xây dựng 

Kiến trúc Nam Phương
Chuyển đổi 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

2 GS01 Nguyễn Bá Hiếu 08/11/1995

769a, Nhơn Lộc 2, TT 

Phong Điền, Phong 

Điền, Cần Thơ

092095009119 0775825681
nbhieu0811@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 3 Cấp mới 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Đại học 
Đại học 

Cần Thơ

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

3 KS02 HGI-00059991 Lê Quốc Khởi 01/01/1989
Khu vực III, P. Ngã Bảy, 

TP Ngã Bảy, Hậu Giang
093089004793 0982933938

lequockhoixd@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình Hạng III CAT 11 Công ty TNHH Tây Nam Cấp mới 18/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng III Cấp mới

4 GS02 Phạm Hoàng Vinh 19/5/1991
Khu vực III, P. Ngã Bảy, 

TP Ngã Bảy, Hậu Giang
093091003798 0392121145

taynamxd79@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử, 

Truyền thông

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
Hạng III CAT 9 Công ty TNHH Tây Nam Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

5 TK03 Cao Trường Xinh 01/01/1989

Khu vực IV, P. Lái Hiếu, 

TP Ngã Bảy, T. Hậu 

Giang

093089004851 0939109107
truongxinh.hg@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông cầu - 

hầm

Hạng III CAT 2 Công ty TNHH Tây Nam Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Đại học 
Đại học 

Cần Thơ

TK07

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

Hạng III Cấp mới

6 TK09 Nguyễn Công Quý 19/8/1993

11B1 chung cư C, Mậu 

Thân, An Hòa, Ninh 

Kiều, Cần Thơ

094093004125 0979871177

nguyencong 

quy.ce@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng III CAT 8

Công ty CP Xây dựng An 

Phong
Cấp mới 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

7 DG01 Thái Thành Phúc 27/6/1989

Mỹ Phước, Mỹ Hội 

Đông, Chợ Mới, An 

Giang

089089027097 0902879785
thaiphuc06@gmai

l.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Hạng II CAT 11 Công ty CP Xây dựng 9 Cấp mới 04/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II Cấp mới

8 GS02 CAT-00162526 Phan Thành Huy 04/4/1985

147/4 CMT8, P. An 

Hòa, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

092085002422 0979732456
huy.phan.ptit@gm

ail.com

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Điện - Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
Hạng II CAT 8

Công ty CP ĐTXD Mùa 

Xuân
Cấp mới 22/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật 

TPHCM

9 GS01 Nguyễn Văn Thái 26/5/1988

Ấp 2 xã Phong Thạnh 

Tây, TX Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu

095088003193 0939117697
Thainguyen26058

8@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 9
Công ty CP ĐTXD Mùa 

Xuân
Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Tây Đô

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 5 NĂM 2024

( Kèm theo Quyết định số  05  /QĐ-HĐCCHN ngày 25 / 6 / 2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề)
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10 PLDG Hồ Hoài Phong 01/01/1988

Ấp Thới Bình, TT Cờ 

Đỏ, H Cờ Đỏ, TP Cần 

Thơ

093088000121 0939870234
hhphong00@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
PL Định giá Xây dựng Hạng III CAT 13

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn TK XD Thịnh Phát
Chuyển đổi 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

11 GS01 Lê Trương Anh Kiệt 13/01/1995

6/138A Trần Phú, Cái 

Khế, Ninh Kiều, Cần 

Thơ

093095000009 0939665236
anhkiet@cuulong

ct.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 3
Công ty CP ĐTXD Mùa 

Xuân
Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Nam Cần 

Thơ

12 GS10 CAT-00006930 Nguyễn Hửu Phước 02/3/1991

113 Tổ 48, KV7, P. 

Hưng Phú, Q. Cái Răng, 

TP Cần Thơ

086091000115 0939217959
nhphuoc773@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II CAT 11

Công ty CP ĐT - XD - 

TM - DV Thới Hòa
Cấp mới 29/4/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

TK07

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường 

bộ

Hạng III Cấp mới

13 GS01 Nguyễn Tuấn Anh 13/8/1992

Xóm 10, thôn Văn 

Quang, xã Nghĩa Hương, 

H. Quốc Oai, TP Hà Nội

001092028495 0945265186
anhtuan0892@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 8
Hợp tác xã Xây dựng 

Thanh Bình
Cấp mới 20/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Lâm 

Nghiệp

14 GS01 Phan Thành Nhựt 15/10/1991

Ấp Long Quới 2, xã 

Long Điền B, H. Chợ 

Mới, T. An Giang

089091009198 0906913306
phanthanhnhut19

91@gmail.com

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 11
Công ty CP Cơ khí Xây 

dựng Việt Úc
Cấp mới 18/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Cao đẳng 

(Chính 

quy)

Cao đẳng 

Cần Thơ

15 TK14 Đinh Lâm Tiệp 12/4/1989

40/4/9 Đường 8, KP3, 

Trường Thọ, TP Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

044089007489 0976898510
dinhlamtiep@gma

il.com
Kỹ sư Môi trường

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

Hạng III CAT 13

Công ty TNHH TM DV 

Công nghệ & Môi trường 

VINALAB

Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Nông 

Nghiệp Hà 

Nội

16 DG01 CAT-00033395 Nguyễn Thế Lâm 18/12/1981

Số 67 Phạm Thế Hiển, P. 

An Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

094081009575 0919756576
thelam@cantho.g

ov.vn

Kỹ sư Công trình nông 

thôn
Định giá xây dựng Hạng II CAT 21 Cấp mới 15/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

17 DG01 CAT-00124853 Diệp Thanh Hùng 01/01/1990

A10-26 KDC Thường 

Thạnh, KV Thạnh Mỹ, 

P. Thường Thạnh, Q. 

Cái Răng, TP Cần Thơ

091090000014 0939485455
dthanhhung@can

tho.gov.vn

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng Hạng II CAT 10 Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

18 TK14 Lê Phước Lộc 23/10/1996

Ấp Tân Hưng, Hưng 

Khánh Trung A, Mỏ Cày 

Bắc, Bến Tre

083096010661 0366669302
lploc@cantho.gov

.vn

Kỹ sư Kỹ thuật Môi 

trường

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

Hạng III CAT 3 Cấp mới 10/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Đại học 
Đại học 

Cần Thơ

19 GS01 CAT-00124850 Phạm Hữu Lợi 02/10/1992

Số 78 ÔK, KV Bình Phó 

A, P. Long Tuyền, Q. 

Bình Thủy, TP Cần Thơ

092092001349 0942349329
phamhuuloi@cant

ho.gov.vn

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 10 Cấp mới 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

20 GS01 CAT-00124848 Trần Quốc Tuấn 13/9/1985

275/42 Ấp Thi Tứ, TT 

Một Ngàn, H. Châu 

Thành A, T. Hậu Giang

093085003304 0919494070
TuanTranspnkg@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng công 

trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 13 Cấp mới 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

21 TK04 CAT-00010510 Hoàng Việt 21/10/1986

55/23 Nguyễn Việt 

Dũng, P. An Thới, Q. 

Bình Thủy, TP Cần Thơ

064086000055 0797540450
hviet.me@gmail.c

om
Kỹ sư Điện công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
Hạng III CAT 14

Công ty TNHH Xây dựng 

Nhất Thuận
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật 

TPHCM

22 GS01 Nguyễn Thanh Duy 01/10/1993
59 Ấp 3A, Đạo Thạnh, 

Mỹ Tho, Tiền Giang
082093003334 0946889492

duy.nguyenthanh

6593@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 8
Công ty CP ĐTXD SOL 

E&C
Cấp mới 07/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

23 GS01 CAT-00124849 Lâm Đức Nhã 16/02/1974

24B Khu vực 8, P. An 

Bình, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

092074012243 0919343200
dnlam73@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 22 Cấp mới 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam
Đại học 

(Tại chức)

Đại học 

Giao thông 

vận tải

mailto:hhphong00@gmail.com
mailto:hhphong00@gmail.com
mailto:anhkiet@cuulongct.com
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24 GS06 CAT-00033417 Phạm Văn Toàn 12/8/1988

11 Mậu Thân, P. Xuân 

Khánh, Q. Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ

030088001246 0967672596
toanphamhd@gm

ail.com

Kỹ sư Công trình thủy 

lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II CAT 13

Ban QLDA và XD Thủy 

lợi 10
Cấp mới 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Thủy lợi

QLDA Quản lý dự án Hạng II Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

25 GS01 CAT-00058417 Nguyễn Hoàng Hảo 24/11/1993

282A2/11, KV Bình 

Nhựt, Long Hòa, Bình 

Thủy, Cần Thơ

096093011251 0898089698
nnhao24@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 9
Công ty CP Lắp đặt Điện 

nước IEE - 24/7
Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III Cấp mới

26 GS01
Trần Nguyễn Nhật 

Cường
29/10/1996

Ấp Nhất, Thạnh Hòa, 

Phụng Hiệp, Hậu Giang
093096003858 0763910019

tnncuong2910@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 6
Công ty CP Lắp đặt Điện 

nước IEE - 24/7
Cấp mới 17/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

27 DG01 Nguyễn Tấn Lạc 20/2/1986

377/D2/9 KV3, P. An 

Khánh, Q. Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ

086086001996 0939565519
tanlacnguyen@g

mail.com
Kỹ sư Điện - Điện tử Định giá xây dựng Hạng III CAT 14

Công ty CP Xây dựng TK 

Giám sát Thành Đạt
Cấp mới 26/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Không 

Chính quy)

Đại học 

Bách Khoa

28 PLKS CAT-00044606 Nguyễn Tuấn Anh 28/3/1980

1525 Bùi Hữu Nghĩa, 

Long Tuyền, Bình Thủy, 

Cần Thơ

092080004625 0908818931
tuananhabc@yma

il.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
PL Khảo sát xây dựng Hạng II CAT 21

Công ty CP ĐTXD và Tư 

vấn Tổng hợp ABC
Chuyển đổi 28/3/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam
Đại học 

(Tại chức)

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

PLTK PL Thiết kế xây dựng Hạng II Chuyển đổi

29 GS06 CAT-00014576 Huỳnh Văn Phương 06/8/1987

103/75 Trần Vĩnh Kiết, 

P. An Bình, Q. Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

091087000257 0939447977
hynhvanphuongc

d@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II CAT 12

Công ty CP Tư vấn và 

XD Trung Nam
Cấp mới 21/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

30 DG01 CAT-00027007 Huỳnh Thanh Phụng 10/11/1978

Số 23 đường 13 KV4, P. 

An Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

094078000105 0932698719
thanhphungxd@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Định giá xây dựng Hạng II CAT 19 Cấp mới 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Không 

Chính quy)

Đại học 

Bách Khoa

QLDA Quản lý dự án Hạng II Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng II Cấp mới

mailto:toanphamhd@gmail.com
mailto:toanphamhd@gmail.com
mailto:nnhao24@gmail.com
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KS02 Khảo sát Địa hình Hạng II Cấp mới

31 GS06 CAT-00138712 Nguyễn Hữu Đông 06/4/1960

112/15A Phỏ Quang, P9, 

Q. Phú Nhuận, TP Hồ 

Chí Minh

025060000318 0913869383

nguyenhuudong.c

oninco@gmail.co

m

Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II CAT 30

Liên danh AF - Consult 

Swizerland Ltd và Công 

ty CP Tư vấn công nghệ, 

TB và KĐ XD 

(CONINCO)

Cấp mới 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Thủy lợi

32 DG01 CAT-00065485 Tăng Quốc Trung 26/5/1991

1000, tổ 2, Khóm Tân 

Hạnh, TT Tân Quới, 

Bình Tân, Vĩnh Long

086091005028 0948866798
tangquoctrung@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Hạng III CAT 7 Cấp mới 16/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

PLTK PL Thiết kế xây dựng Hạng III Chuyển đổi

33 TK09 CAT-00189142
Nguyễn Văn Dũng 

Em
15/7/1988

Số 31 đường D4, KDC 

Hồng Loan, KV5, P. 

Hưng Thạnh, Q. Cái 

Răng, TP Cần Thơ

089088008405 0939282507
nguyendung1507

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng công 

trình

Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng III CAT 12

Công ty TNHH Tư vấn 

XD Thiên Mộc
Cấp mới 22/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

34 GS02 Bùi Hồng Quân 21/7/1988

35 Nguyễn Viết Xuân, P. 

Trà An, Q. Bình Thủy, 

TP Cần Thơ

092088004718 0984433377
buihongquan306

@gmail.com
Kỹ sư Điện công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
Hạng II CAT 10

Công ty CP Tư vấn ĐTPT 

XD Miền Nam
Cấp mới 04/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật 

TPHCM

35 TK13 Đỗ Thuận Phát 18/12/1984

74B Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Tân An, Q. 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ

092084012186 0939292896
dothuanphat84@

gmail.com

Kỹ sư Thủy công đồng 

bằng

Thiết kế xây dựng công 

trình thủy lợi, đê điều
Hạng II CAT 16

Công ty TNHH XD Tổng 

hợp Minh Tâm
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

DG01 Định giá xây dựng Hạng II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng II Cấp mới

36 TK09 Huỳnh Xuân Duy 18/12/1985

137/8 Nguyễn Việt 

Hồng, P. An Phú, Q. 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ

087085022807 0939743338
huynhxuanduy@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng III CAT 16 Cấp mới 30/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cửu Long

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án Hạng III Cấp mới

37 PLTK CAT-00064385 Nguyễn Trọng Nhân 04/4/1981

Thuận Tiến A, Thuận 

An, TX Bình Minh, T. 

Vĩnh Long

086081009713 0939488447
nguyentrongnhan

81@gmail.com
Kỹ sư Điện - Điện tử PL Thiết kế xây dựng Hạng II CAT 18

Công ty CP Tư vấn ĐTPT 

XD Miền Nam
Chuyển đổi 18/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Không 

Chính quy)

Đại học 

Bách Khoa
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mailto:huynhxuanduy@gmail.com
mailto:huynhxuanduy@gmail.com


PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II Chuyển đổi

38 DG01 SOT-00010311 Nguyễn Hồng Danh 02/10/1981

62 Trần Bạch Đằng, P. 

An Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

087081000102 0966117332
hongminhchau.po

wer@gmail.com
Kỹ sư Điện - Điện tử Định giá xây dựng Hạng II CAT

Công ty CP Tư vấn ĐTPT 

XD Miền Nam
Cấp mới 16/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Không 

Chính quy)

Đại học 

Bách Khoa

39 GS10 CAT-00060221
Trương Hoàng Thanh 

Trực
13/7/1992

39/10 KV Yên Thuận, P. 

Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TP Cần Thơ

086092000136 0902325536

truonghoangthanh

truc92@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật XD 

công trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II CAT 9

Công ty CP XDTM 

Hoàng Gia
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Giao thông 

vận tải

40 GS01 CAT-00059296 Lê Văn Khoa 21/9/1985

286/67E CMT8, KV4, 

P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. 

Bình Thủy, TP Cần Thơ

087085007671 0977616727
khoavc27@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 17
Công ty TNHH Tư vấn 

TK XDTM Ngọc Thanh
Cấp mới 04/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Dân lập 

Cửu Long

41 DG01 ANG-00019499 Dương Thanh Cường 25/4/1987

57D, KV7, P. Hưng 

Phú, Q. Cái Răng, TP 

Cần Thơ

083087000286 0939235181
duongthanhcuong

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường
Định giá xây dựng Hạng III CAT 12

Công ty TNHH XD Hạ 

tầng công trình 289
Cấp mới 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

42 GS01 CAT-00059294
Nguyễn Thiện Bảo 

Trúc
19/3/1975

KV Phú Mỹ, Thường 

Thạnh, Cái Răng, TP 

Cần Thơ

092075001111 0943889557
congtycophanquo

cviet@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng nông 

thôn

Kỹ sư XD Cầu đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 24 Công ty CP Quốc Việt Cấp mới 29/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL CT 

DLQG về dân 

cư

Việt Nam

Đại học 

(Tập trung)

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Mở Bán 

công 

TPHCM

Đại học 

Giao thông 

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II Cấp mới

43 DG01 Nguyễn Nhã 15/01/1988

306A/CT, KV Bình 

Thường B, Long Tuyền, 

Bình Thủy, TP Cần Thơ

093088011935 0947441779
nnha99@gmail.co

m
Kỹ sư XD Cầu đường Định giá xây dựng Hạng III CAT 12

Phòng QLĐT quận Bình 

Thủy
Cấp mới 13/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

44 DG01 Mai Hoàng Nhất 30/3/1996

KP Minh Long, TT 

Minh Cương, Châu 

Thành, Kiên Giang

091096001383 0948016032
maihoangnhat196

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng Hạng III CAT 3

Công ty TNHH Gia Huy 

Vĩnh Phúc
Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Đại học

Đại học 

Xây dựng 

Miền Tây

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

45 DG01 Võ Văn Hoàng 01/3/1998
Phường Châu Văn Liêm, 

Q. Ô Môn, TP Cần Thơ
091098006931 0704903515

vovanhoang0402

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng Hạng III CAT 3

Công ty TNHH Gia Huy 

Vĩnh Phúc
Cấp mới 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Đại học

Đại học 

Xây dựng 

Miền Tây

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

46 GS10 Phạm Hồng Diệp 16/11/1975

14/215 đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, P. Tân 

An, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

092075008028 0913317175
cuasatdiep@gmai

l.com

Kỹ sư Thủy công đồng 

bằng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III CAT 21

Công ty Tư vấn XD Quốc 

Hữu
Cấp mới 30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

47 PLGS CAT-00071835
Nguyễn Thị Kim 

Cương
13/11/1984

120Đ/Ôk KV Bình Phó 

A, Long Tuyền, Bình 

Thủy, TP Cần Thơ

086184000530 0939236622
nguyenngoccam9

0@gmail.com

Kỹ sư XD Cầu đường 

bộ

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng III CAT 14

Công ty TNHH MTV 

Cường Phát
Chuyển đổi 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Giao thông 

vận tải

48 GS01 CAT-00107277 Phạm Hoàng Lộc 12/8/1994
Mỹ Thạnh Trung, Tam 

Bình, Vĩnh Long
086094003220 0901041139

locshinoda@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II CAT 6
Công ty CP TVTK GTVT 

Phái Nam (Tedi South)
Cấp mới 01/6/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ
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GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II Cấp mới

49 GS01 Trương Đình Thời 08/10/1994
Ấp Nam Hải, xã Đại 

Hải, Kế Sách, Sóc Trăng
094094003102 0989512622

tdinhthoi@gmail.c

om

Cao đẳng kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 7
Công ty CP ĐTXD Phát 

Triển Nhà Bảo Linh
Cấp mới 27/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Cao đẳng

Cao đẳng 

Nghề Cần 

Thơ

50 GS10 Huỳnh Hữu Vinh 26/11/1992

Ấp Đắc Thắng, xã Hồ 

Đắc Kiện, H. Châu 

Thành, T. Sóc Trăng

094092004647 0939758508
hhvinh1992@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II CAT 8

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn TK XD Thịnh Phát
Cấp mới 13/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

51 GS10 BAL-00057216 Trần Giang Thành 03/9/1972

83 Trần Văn Nghiêm, 

KV4, An Thới, Bình 

Thủy, Cần Thơ

042072012872 0977508959
trangiangthanh71

5@gmail.com
Kỹ sư XD Cầu đường 

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng II CAT 21

Công ty TNHH XDTM 

DV Thuận Thiên Thành
Cấp mới 26/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam
Đại học 

(Tại chức)

Đại học 

Giao thông 

vận tải

52 TK04 Nguyễn Đức Thắng 19/3/1988

Ấp Trường Thắng, 

Trường Long A, Châu 

Thành A, Hậu Giang

093088007292 0939328298
nguyenthang1903

@gmail.com
Kỹ sư Cơ điện tử

Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình
Hạng III CAT 13 Cấp mới 09/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình
Hạng III Cấp mới

53 TK09 CAT-00036872 Nguyễn Quốc Dũng 19/6/1990

431/17 KV Bình 

Thường A, P. Long 

Tuyền, Bình Thủy, Cần 

Thơ

092090009373 0939297373
nguyendungxdct

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng II CAT 14

Công ty CP ĐTXD Số 10 

IDICO - XN TVTK
Cấp mới 22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

54 DG01 CAT-00141194 Trần Hoàng Khang 19/11/1997

77/4A Trần Quang Diệu, 

P. An Thới, Q. Bình 

Thủy, TP Cần Thơ

092097002465 0939439232
hoangkhang.vinpr

o@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và tự 

động hóa

Định giá xây dựng Hạng III CAT 5
Công ty CP XD Thiết kế 

GS Thành Đạt
Cấp mới 12/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học Kỹ 

thuật - 

Công nghệ 

Cần Thơ

55 PLGS CAT-00070910 Lê Văn Minh 11/9/1960

27/10 đường Mậu Thân, 

P. An Hòa, Q. Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

092060000905 0918792510
minhlv01@phuon

gchau.com

Trung học kỹ thuật xây 

dựng

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng III CAT 37 Chuyển đổi 29/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Trung học  

(Hệ dài 

hạn)

Trung học 

Xây dựng 

Số 8

56 DG01 CAT-00124852 Đặng Bảo Lộc 01/01/1979

Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh 

Gia, H. Tri Tôn, T. An 

Giang

089079006808 0913772262
dbloc24@gmail.c

om

Kỹ sư Công trình nông 

thôn
Định giá xây dựng Hạng II CAT 20 Cấp mới 19/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

57 PLTK CAT-00023711
Nguyễn Ngọc Hồng 

Lĩnh
19/01/1986

04T KV Thạnh Phú, P. 

Phú Thứ, Q. Cái Răng, 

TP Cần Thơ

087086025717 0939286486
linh.ace85@gmail

.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện PL Thiết kế xây dựng Hạng II CAT 15

Công ty CP Tư vấn Phát 

Triển
Chuyển đổi 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

58 GS10 CAT-00188721 Huỳnh Công Thành 24/7/1987

234/19 đường Hoàng 

Quốc Việt, KV4, P. An 

Bình, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

093087000207 0908686898
thanh6500@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III CAT 13 Ban QLDA TP Cần Thơ Cấp mới 30/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

59 GS01 CAT-00124851 Lê Văn Hận 09/11/1986

L31-10, KV5, P. Bình 

Thủy, Q. Bình Thủy, TP 

Cần Thơ

080086012937 0909385992
lehan@cantho.go

v.vn

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Kỹ sư kỹ thuật tài 

nguyên nước

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 13 Cấp mới 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính quy 

tập trung)

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Công nghệ 

Sài Gòn

Đại học 

Cần Thơ
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TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn

Hạng III Cấp mới

60 GS01 Nguyễn Lê Trung 28/4/1986

1230 Bùi Hữu Nghĩa, 

Long Tuyền, Bình Thủy, 

Cần Thơ

092086000806 0988636664
huynhkim7979@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 15 Cấp mới 22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Không 

Chính quy)

Đại học 

Bách Khoa

61 PLGS CAT-00063291 Nguyễn Hữu Nhật 23/8/1991

LK4-32 KDC Phước 

Thới, ấp Thới Thuận, P. 

Phước Thới, TP Cần 

Thơ

042091006921 0986034363
huunhat91ht@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng III CAT 9

Ban QLĐT và XD Thủy 

lợi 10
Chuyển đổi 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam Chính quy
Học Viện 

Hậu Cần

62 QLDA CAT-00043017 Lê Minh Hưng 03/12/1983

KV 5, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn, TP 

Cần Thơ

092083007169 0932983312
minhhung125@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 
Quản lý dự án Hạng II CAT 14

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 25/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Bách Khoa

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

63 DG01 CAT-00063289 Trần Văn Xuân 18/02/1989

Ấp Phú Thọ, xã Trường 

Xuân, H. Thới Lai, TP 

Cần Thơ

092089008802 0989281918
xuan9863@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng Hạng III CAT 10

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

QLDA Quản lý dự án Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

64 QLDA CAT-00063292 Hồ Trung Tính 19/01/1993
Xã Tân Thới, H. Phong 

Điền, TP Cần Thơ
092093013448 0939940695

trungtinhho@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án Hạng II CAT 9
Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 15/9/2008

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cửu long

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

65 GS10 BAL-00091924 Huỳnh Ngọc Khỏe 12/5/1991
Xã Vĩnh Tường, H. Vị 

Thủy, T. Hậu Giang
093091001534 0766888466

Khoe386@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III CAT 9

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 02/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

QLDA Quản lý dự án Hạng III Cấp mới
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66 QLDA CAT-00063293 Võ Hồ Duy Lâm 29/3/1988
Thới Thạnh, Thới Lai, 

TP Cần Thơ
092088003234 0907516292

Duylam29388@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng công 

trình

Quản lý dự án Hạng III CAT 13
Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

67 DG01 CAT-00064391 Trần Hải Đăng 18/11/1993
P. Trường Lạc, Q. Ô 

Môn. TP Cần Thơ
092093003464 0989704448

Haidagtran13@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng Hạng III CAT 8

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Vừa làm 

vừa học)

Đại học 

Cần Thơ

QLDA
Chưa nộp hình 4x6 

nền trắng
Quản lý dự án Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

68 GS01 Nguyễn Đình Thi 28/3/1994

Khu vực 5, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn, TP 

Cần Thơ

092094002661 0939450766
nguyendinhthi737

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III CAT 5
Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 15/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Kiến trúc 

TPHCM

69 QLDA CAT-00043018 Lê Ngọc Đĩnh 15/3/1984

Khu vực 11, P. Châu 

Văn Liêm, Q. Ô Môn, 

TP Cần Thơ

092084003363 0907333938
lengocdinh1983@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II CAT 18

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 09/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Dân lập 

Cửu Long

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

70 QLDA CAT-00043016 Huỳnh Đức Chuyền 03/02/1977
Xã Vĩnh Tường, H. Vị 

Thủy, T. Hậu Giang
093077002630 0939454799

duanomon@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ
Quản lý dự án Hạng II CAT 16

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 05/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam
Đại học 

(Tại chức)

Đại học 

Giao thông 

vận tải

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới
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mailto:duanomon@gmail.com


71 QLDA CAT-00068376 Võ Hoàng Giang 20/11/1985

Khu vực 5, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn, TP 

Cần Thơ

092085003810 0939584863
hoanggiangct85

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án Hạng III CAT 8
Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 25/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam
Đại học 

(Học từ xa)

Đại học 

Mở 

TPHCM

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

72 QLDA CAT-00043015 Nguyễn Huy Cường 10/3/1982

KV Thới Hòa B, P. Thới 

An, Q. Ô Môn, TP Cần 

Thơ

092082001719 0909747899
cuongnguyenxd1

003@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và Công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II CAT 19

Ban QLDA và PTQĐ 

quận Ô Môn
Cấp mới 11/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Cần Thơ

DG01 Định giá xây dựng Hạng III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình
Hạng III Cấp mới

73 QLDA CAT-00061895 Quách Nam Huy 02/01/1993

187 Ngô Thì Nhậm, An 

Khánh, Ninh Kiều, Cần 

Thơ

094093008788 0975820640
qnhuy0201@gmai

l.com

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án Hạng II CAT 9

Trung tâm Quản lý nhà ở 

và Chất lượng công trình 

XD

Cấp mới 09/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về Trật 

tự xã hội

Việt Nam

Đại học 

(Chính 

quy)

Đại học 

Tây Đô

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II Cấp mới

mailto:hoanggiangct85@gmail.com
mailto:hoanggiangct85@gmail.com
mailto:cuongnguyenxd1003@gmail.com
mailto:cuongnguyenxd1003@gmail.com
mailto:qnhuy0201@gmail.com
mailto:qnhuy0201@gmail.com

